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1 0303171067 Phạm Hoài Sang 05/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17A 5,91 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

2 0303171084 Nguyễn Sơn Tiền 20/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17A 5,24 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

3 0303171112 Vũ Trần Đức Hà 07/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17B 5,28 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

4 0303171296 Nguyễn Lộc An 26/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,32 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

5 0303171297 Lê Ngọc Anh 26/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,34 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

6 0303171300 Phạm Quốc Chiến 10/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,02 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

7 0303171301 Nguyễn Viết Cường 09/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,80 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

8 0303171302 Võ Công Danh 31/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,24 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

9 0303171306 Phạm Hoàng Duy 30/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,25 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

10 0303171308 Nguyễn Hữu Đạt 06/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,05 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

11 0303171309 Nguyễn Tiến Đạt 27/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,58 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

12 0303171310 Phạm Tấn Đạt 10/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,07 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

13 0303171312 Huỳnh Nam Hải 26/3/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,91 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

14 0303171313 Lê Phước Hải 10/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,03 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

15 0303171317 Nguyễn Thanh Hiếu 07/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,03 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

16 0303171319 Trần Trọng Hiếu 03/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,12 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

17 0303171322 Nguyễn Thanh Hoài 10/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,09 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

18 0303171326 Trương Tuấn Kiệt 13/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,98 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

19 0303171328 Trần Văn Long 09/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,29 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

20 0303171330 Nguyễn Tấn Lợi 08/11/1996 CÐ Đ, ĐT 17D 7,43 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

21 0303171331 Lê Thành Luôn 08/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,91 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

22 0303171334 Châu Ngọc Bảo Minh 29/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,73 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD
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23 0303171337 Trần Thanh Nam 06/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,14 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

24 0303171339 Lê Trọng Nghĩa 20/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,52 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

25 0303171341 Trần Đình Ngọc 30/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,61 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

26 0303171348 Nguyễn Võ Thành Nhân 16/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,36 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

27 0303171350 Bùi Văn Nhớ 31/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,19 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

28 0303171351 Phạm Hoài Ninh 24/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,35 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

29 0303171352 Mai Minh Phát 29/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,79 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

30 0303171354 Phạm Hoài Phong 17/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,64 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

31 0303171356 Nguyễn Hoàng Phú 25/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,96 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

32 0303171357 Thân Ngọc Phúc 12/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,12 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

33 0303171358 Nguyễn Duy Phương 6/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,37 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

34 0303171362 Trần Ril 26/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,22 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

35 0303171363 Trần Đại Sơn 22/10/1998 CÐ Đ, ĐT 17D 7,27 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

36 0303171364 Trần Hồng Sơn 05/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,08 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

37 0303171378 Nguễn Văn Minh Thiện 25/04/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,80 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

38 0303171379 Đoàn Ngọc Thiện 26/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,82 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

39 0303171383 Nguyễn Văn Tiến 08/04/1998 CÐ Đ, ĐT 17D 6,60 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

40 0303171384 Đào Trung Tín 23/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 4,59 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

41 0303171386 Trần Phi Tính 08/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,80 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

42 0303171387 Lê Hoàng Triều 22/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,41 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

43 0303171388 Lê Thành Trung 29/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,79 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

44 0303171389 Lê Lam Trường 11/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 7,11 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

45 0303171391 Nguyễn Thiên Tường 13/09/1998 CÐ Đ, ĐT 17D 5,67 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

46 0303171392 Trương Phúc Vinh 23/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 5,84 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

47 0303171394 Nguyễn Nhật Ý 16/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17D 6,50 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

48 0303161479 Đặng Văn Tín 29/10/1998 CÐ Đ, ĐT 17E 5,53 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

CĐ Đ, ĐT 2017ĐD 2



STT MASV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP

ĐIỂM TB

(HK1, HK2, 

HK3)

ĐIỆN 

CÔNG 

NGHIỆP

ĐIỆN TỬ 

CÔNG 

NGHIỆP

CHUYÊN 

NGÀNH 

ĐƯỢC XÉT

LỚP CHUYÊN 

NGÀNH
GHI CHÚ

49 0303171427 Trần Quốc Huy 26/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,28 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

50 0303171449 Huỳnh Tấn Phước 25/5/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,12 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

51 0303171450 Lê Đình Quang 08/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,23 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

52 0303171451 Nguyễn Thị Kim Quanh 16/09/1998 CÐ Đ, ĐT 17E 7,41 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

53 0303171452 Phạm Phú Quí 17/01/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,19 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

54 0303171458 Nguyễn Ngọc Sinh 10/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,77 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

55 0303171459 Lê Hoàng Sơn 21/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,33 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

56 0303171460 Nguyễn Thanh Sơn 25/03/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,74 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

57 0303171461 Nguyễn Hữu Tài 07/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,62 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

58 0303171462 Trần Tấn Tài 18/12/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,46 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

59 0303171467 Đặng Thái Thịnh 05/08/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,42 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

60 0303171468 Nguyễn Đạt Thịnh 14/07/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,07 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

61 0303171470 Ngô Duy Thuận 19/06/99 CÐ Đ, ĐT 17E 6,53 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

62 0303171474 Bùi Hữu Tín 24/8/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 5,43 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

63 0303171479 Phạm Văn Toàn 27/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,22 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

64 0303171481 Nguyễn Quốc Trình 9/9/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,09 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

65 0303171482 Nguyễn Hữu Trí 29/11/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,55 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

66 0303171488 Nguyễn Thanh Tùng 27/09/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,78 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

67 0303171489 Bùi Nguyễn Hoàng Tú 15/10/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,64 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

68 0303171490 Trần Thanh Tú 21/02/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 6,86 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

69 0303171494 Nguyễn Minh Vương 07/05/1999 CÐ Đ, ĐT 17E 7,83 X ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD

70 0303171506 Ngô Nguyễn Anh Duy 24/06/1999 CÐ Đ, ĐT 17F 6,07 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký

71 0303171531 Nguyễn Xuân Huy 02/03/1995 CÐ Đ, ĐT 17F 5,08 ĐCN CĐ ĐĐT 17ĐD Không đăng ký
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